VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
NHÁNH 1: “ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG”
 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025- 03/1/2026)
Giáo viên thực hiện: Đoàn Thị Giang

Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất
Đề tài: VĐCB: Bò bằng bàn chân bàn tay
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động, biết thực hiện vận động bò bằng bàn tay, bàn chân
- Trẻ biết cách chơi TC vận động.
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất.
2. Kỹ năng
- Giúp trẻ phát triển sức mạnh của đôi chân, đôi tay. Sự phối hợp sức mạnh của các cơ bắp.
- Rèn kỹ năng phối hợp nhịp nhàng tay và chân
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ thích tập thể dục, có ý thức kỷ luật khi tham gia tập và chơi trò chơi.

	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô
- Phấn, dây kéo co
- Sân bãi sạch sẽ.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Trang phục gọn gàng
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
Cô hướng lái trẻ: cô làm thỏ mẹ, trẻ làm thỏ con, mẹ con nhà thỏ cùng nhau đi tắm nắng
2. Nội dung
 *HĐ1: Khởi động
=> Cô cùng trẻ hát bài đoàn tàu nhỏ xíu, đi, chạy...kết hợp các kiểu chân đi vòng tròn sau đó di chuyển đội hình thành 4 hàng dọc
[bookmark: more]*HĐ2: Trọng động:
+ BTPTC:
- Tay: Đưa 2 tay ra trước, về sau
- Chân: ngồi nâng chân, duỗi thẳng.
- Bụng: ngồi cúi người về phía trước, ngửa ra sau
- Bật:bật tách khép chân
 (2lần x 8nhịp)
- Tập ĐT nhấn mạnh: ĐT bụng
* VĐCB: “Bò bằng bàn tay và bàn chân”
- Cô giới thiệu VĐ
- Cô Làm mẫu lần 1( Không giải thích)
- Cô làm mẫu lần 2( Kết hợp giải thích) : Ở tư thế chuẩn bị chống hai bàn tay xuống sàn nhà sát với vạch chuẩn, người nhổm cao lên: Khi có hiệu lệnh của cô “ Bò ” chống tay phải về phía trước kết hợp bước chân trái lên sát với tay trái, sau đó tay trái chống lên phiá trước, chân phải bước lên sát với tay phải cứ như vậy chân nọ tay kia. mắt nhìn thẳng về hướng bò, bò về phía trước, bò hết đường dích dắc đứng dậy về vị trí của cô đứng.
- Cho 2 trẻ lên làm, cả lớp quan sát.
- Lần lượt cho 2 bạn của 2 đội lên làm,  xong về đứng cuối hàng, rồi đến 2 bạn tiếp theo cho đến hết hàng.
- Cho các trẻ yếu lên thực hiện.
- Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ.
- Cho trẻ nhắc lại tên vận động cơ bản.
- ĐT: Hỏi tên vận động?
* Trò chơi “Kéo co”
- Cách chơi: Chia trẻ thành hai nhóm số lượng bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.
- Luật chơi:   Bên nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.
- Cho trẻ chơi 3 lần
* HĐ3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh phòng 1-2 phút
3.Kết thúc: 
Cô động viên, tuyên dương trẻ, kết thúc tiết dạy






* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:
 


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:




Thứ 3 ngày 30 tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức
Đề tài: Tìm hiểu con vật sống trong rừng ( 5E)

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Khoa học: Trẻ nhận biết, gọi tên, biết được những đặc điểm bên ngoài của các con vật sống trong rừng, cách vận động, thức ăn, tiếng kêu, tập tính sống, mói liên hệ với môi trường.
*Công nghệ: cách sử dụng máy tình, ĐT thông minh quét mã QR
* Kỹ thuật: kĩ thuất quét mã QR
* Toán: hình dạng, màu sắc
*Ngôn ngữ : Nghe , hiểu, biểu đạt ý kiến của bản thân
* Các kỹ năng thế kỷ XXI:
- Trẻ có kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm cùng nhau thảo luận và chia sẻ.

	I. Chuẩn bị
Hình ảnh về các động vật sống trong rừng.
Máy tính, điện thoại thông minh
Bảng lưu kết quả.
II. Cách tiến hành  
E1: Gắn kết 
* Tạo tình huống, giới thiệu tên bài học:
Cô cùng trẻ vận động bài Đố bạn
ĐT: Bài hát có những con vật gì?
Các con vật sống ở đâu?
Trong rừng còn có con vật nào nữa?
- Cô gợi mở trẻ cùng nhau tìm hiểu, khám phá về một số con vật sống trong rừng
E2. Khám phá 
- Cô giới thiệu bảng tiêu chí, hướng dẫn trẻ lưu kết quả trong quá trình khám phá tìm hiểu về các con vật
- Cô cho trẻ về các nhóm chơi, khám phá các các con vật thông qua quét mã QR trên ĐT thông minh
- Trẻ khám phá tìm hiểu các con vật và hoàn thành bảng tiêu chí dưới sự giúp đỡ của cô.
E3: Giải thích:
- Cô mời từng nhóm lên thuyết trình về con vật mà trẻ vừa khám phá theo bảng ghi chép kết quả của đội mình. Các nhóm khác nghe, nhận xét và bổ xung ý kiến cho nhóm bạn
- Cô kiểm tra bảng kết quả của cả 3 nhóm. Nếu trong bảng kết quả chưa thể hiện đầy đủ, cô sẽ đưa ra câu hỏi gợi mở cho trẻ. 
- Cô cho trẻ bắt trước tiếng kêu, điệu đi của một số con vật
- Ngoài những con vật này, con còn biết con vật nào cúng sống ở trong rừng?
- Con hãy chia sẻ những gì con đã biết về con đó cho cô và các bạn nào? 
-> Cô khái quát lại, giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo tồn các động vật quý hiếm
E4. Củng cố - mở rộng 
 TC 1: Nhìn hình đoán tên 
- Cô giới thiệu cách chơi
- Cô cho trẻ nhìn bóng các con vật, trẻ giơ cờ để giành quyển trả lời về tên các con vật
- Luật chơi: hết thời gian, đội nào giành được nhiều câu TL sẽ là đội chiến thắng
TC2: Bé khéo tay
- Cô cho trẻ tạo hình con vật bằng các nguyên liệu khác nhau
E5. Đánh giá 
- Đánh giá quá trình trẻ thực hiện 
- chia sẻ cảm xúc về buổi học




*/ Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 






+ Điều chỉnh:
 






2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ








+ Điều chỉnh:






3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh






Thứ 4 ngày 31 tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Kể chuyện cho trẻ nghe: Cáo thỏ và gà trống

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1.  Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện “Cáo, thỏ và gà trống”, hiểu được nội dung câu chuyện.
- Nhớ được diễn biến của câu chuyện, các nhân vật trong truyện dưới sự giúp đỡ của cô.
- Trẻ nhắc lại được lời thoại đơn giản của một số nhân vật theo cách hiểu của mình.
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền được giơ tay phát biểu, quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình.
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc của mình theo các nhân vật.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô to, rõ ràng, mạch lạc, nói đủ câu
- Phát triển ngôn ngữ và mở rộng vốn từ cho trẻ
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
[bookmark: _GoBack]3. Thái độ
- Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện, mạnh dạn, tự tin khi tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ lòng dũng cảm, biết yêu thương giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn và  biết những kẻ lười biếng, tham lam sẽ không bao giờ được hưởng những điều tốt đẹp.

	I. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Ti vi, máy tính, loa.
- Power point câu truyện “Cáo, thỏ và gà trống”
- Nhạc nền khi cô kể chuyện.
- Sân khấu rối, rối tay các nhân vật
2. Đồ dùng của trẻ
- Mũ ong, mũ bướm đủ cho số trẻ.
- Ghế ngồi đủ cho trẻ.
II. CÁCH TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức - Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ chơi TC cáo và thỏ
- Chúng mình vừa chơi TC gì?
- Con cáo trong TC như thế nào?
- cô khái quát lại ý trẻ, dẫn dắt, giới thiệu truyện Cáo Thỏ và Gà Trống
2. Nội dung bài mới
HĐ1: Kể chuyện cho trẻ nghe “Cáo, thỏ và gà trống”
+ Cô kể lần 1: Kể diễn cảm qua cử chỉ, điệu bộ
- Tóm tắt nội dung câu chuyện: 
- Giải thích Băng có nghĩa là khi trời rét nước gặp nhiệt độ thấp sẽ đông cứng lại gọi là băng. Hiện tượng đóng băng thường diễn ra vào mùa đông. Khi mùa xuân đến thời tiết ấm áp thì băng sẽ tan chảy thành nước.
(Cô có thể cho trẻ xem video hiện tượng băng tan.)
+ Cô kể lần 2: Kết hợp với hình ảnh trên powerpoint.
HĐ2: Đàm thoại tìm hiểu nội dung câu chuyện.
+ Cô vừa kể cho các bạn nghe câu chuyện gì? 
+ Trong chuyện có những nhân vật nào?(Cáo, thỏ, gà trống, gấu, chó)
+ Nhà thỏ được làm bằng gì? Nhà cáo được làm bằng ?
- Khi mùa xuân đến, điều gì đã xảy ra?
+ Vì sao thỏ lại khóc?
+ Chó và bác gấu an ủi thỏ như thế nào?( Thỏ ơi đừng khóc nữa)
+ Khi chó và gấu đến cáo đã nói gì? ( Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác)
+ Vì sao chó và bác gấu không đuổi được cáo đi?
+ Ai đã giúp thỏ lấy lại được ngôi nhà?
+ Vì sao anh gà trống lại đuổi được cáo đi?
Gà trống rất là dũng cảm nên đã đuổiđược Cáo đi và lấy lại nhà cho thỏ.
-Giáo dục: Các con hãy dũng cảm, biết yêu thương, quan tâm đến người khác và biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Những ai mà lười biếng, tham lam sẽ không bao giờ được hưởng những điều tốt đẹp.
- Cô cho trẻ tập vào vai gà trống vác hái trên vai.
HĐ3: Củng cố 
- Cô kể lần 3 với sân khấu rối
- Cho trẻ về ngồi các hàng ghế cô đã chuẩn bị để xem kịch rối.
3. Kết thúc
- Cho trẻ hát vận động bài “Chú thỏ con”



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 






+ Điều chỉnh:
 




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ






+ Điều chỉnh:





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ







+ Điều chỉnh:







Thứ 5 ngày 01 tháng 01 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mĩ
Đề tài: Nặn các con vật sống trong rừng (Ý thích)

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng một số kỹ năng nặn để nặn một số con vật sống trong rừng mà trẻ thích.
- Trẻ biết nói lên ý tưởng của mình .
- Trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình.
- Trẻ hiểu quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng: Mọi trẻ em đều được phát triển tài năng, năng khiếu về tạo hình của bản thân.
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc của mình qua những sản phẩm tạo hình đẹp.
2. Kỹ năng:
- Củng cố lại kỹ năng xoay tròn, ấn bẹp, lăn dài... cho trẻ.
- Phát triển khả năng thẩm mĩ của trẻ để tạo ra sản phẩm đẹp.
3. Thái độ
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp và yêu thích sản phẩm của mình và bạn làm ra. 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động và thực hiện đến cùng ý tưởng của mình. 


	I. Chuẩn bị
 * Đồ dùng của cô 
- Nhạc nhẹ, 
- Mẫu sản phẩm nặn 
*. Đồ dùng của trẻ:
 - Đất nặn các màu 
- Bảng con, khăn lau tay, bàn ghế.
 - Sa bàn để trưng bày sản phẩm. 
II. Cách tiến hành
1:  Ổn định
- Cô tặng quà cho trẻ -(Hộp đất nặn)
- Cô cho trẻ đoán quà trong hộp
- Cô cùng trẻ mở quà
 2. Nội dung
HĐ1: Gợi mở, hình thành ý tưởng cho trẻ
- Cho trẻ đi xem vườn bách thú?
- Trò chuyện về các con vật
- Cô có thể hướng dẫn cách nặn con vật khó mà trẻ yêu cầu.
* Hỏi ý tưởng của trẻ
- Con định nặn gì?
- Con nặn như thế nào?
- Trẻ mô tả các thao tác của mình.
- Con muốn sử dụng thêm nguyên liệu gì để kết hợp cho sản phẩm của mình đẹp hơn?
- Con muốn  kết hợp bạn nào để tạo ra những con vật thật đẹp không?
- Những bạn nào có cùng ý tưởng có thể về nhóm của nhau để cùng nhau TH
Cô gợi mở trẻ kết nhóm với nhau để cùng nhau HĐ
HĐ2: Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về hoạt động.
- Cô bao quát quan sát trẻ và giúp đỡ những trẻ tạo sản phẩm
HĐ3: Trưng bày và nhận xét
- Cô giúp trẻ trưng bày sản phẩm.
- Cháu nhận xét bài nào đẹp? Vì sao?
- Cô nhận xét chung.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:
 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
Thứ 6 ngày 02 tháng 01 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mỹ
Đề tài:  NDTT Dạy hát “Đố bạn” - Hồng Ngọc
NDKH: Nghe hát: Chú voi con ở bản đôn - Phạm Tuyên

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
Trẻ thuộc lời, biết tên bài hát, hát tự nhiên theo giai điệu bài hát Đố bạn
- Trẻ hiểu quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng: Mọi trẻ em đều được phát triển tài năng, khả năng ca hát, biểu diễn.
- SEL : Trẻ biết thể hiện cảm xúc qua lời ca hát. Trẻ biểu hiện nét mặt vui tươi, tự tin khi biểu diễn trước tập thể.
2. Kỹ năng:
Rèn kỹ năng  ca  hát, mạnh dạn tự tin khi thể hiện bài hát.
3. Thái độ:
Trẻ thích tham gia vào các hoạt động.

	I. Chuẩn bị
- Đài, đĩa nhạc bài hát: Đố bạn, Chú voi con ở bản đôn
- Sân khấu, mũ hươu, voi, gấu cho cô và trẻ, trang phục chú voi cho cô giáo.
II. Tiến hành hoạt động
1: Gây hứng thú, giới thiệu bài
- Cô cùng trẻ chơi TC bắt chước dáng đi của các con vật
- Chúng mình vừa bắt chước dáng đi của các con vật nào
- Cô  dẫn dắt giới thiệu Bài hát Đố bạn sáng tác của chú Hồng Ngọc
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Dạy trẻ kỹ năng ca hát bài “Đố bạn”
- Cô hát mẫu lần 1
- Cô đọc lời ca
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc
* Dạy trẻ hát
- Cả lớp hát bài 2-3 lần
- Động viên trẻ hát kết hợp sửa sai cho trẻ
- Tổ chức cho trẻ hát thi đua nhau giữa cấc tổ
- Nhóm hát/  Cá nhân hát
- Cô quan sát động viên các đội hát
HĐ3: Trò chơi  Ai nhanh hơn
- */TC: Ai nhanh hơn
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi cho trẻ
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 -3 lần.
* Hoạt động 3: Nghe hát Chú voi con ở bản đôn
Cô giới thiệu bài hát Chú voi con ở bản đôn nhạc và lời của chú Phạm Tuyên.
- Cô hát lần 1: Thể hiện tình cảm với bài hát
+ Chúng mình vừa nghe bài hát có tên là gì?
- Giảng nội dung bài hát nghe
- Lần 2: Cô hát kết hợp cho trẻ múa phụ họa cùng cô
3. Kết thúc: 
Cô nhân xét động viên trẻ


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:
 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:

Thứ 7 ngày 03 tháng 01 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Ôn Kể chuyện cho trẻ nghe “Cáo thỏ và gà trống”

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1.  Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện “Cáo, thỏ và gà trống”, hiểu được nội dung câu chruyện.
- Nhớ được diễn biến của câu chuyện, các nhân vật trong truyện dưới sự giúp đỡ của cô.
- Trẻ nhắc lại được lời thoại đơn giản của một số nhân vật theo cách hiểu của mình.
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền được giơ tay phát biểu, quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình.
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc của mình theo các nhân vật.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô to, rõ ràng, mạch lạc, nói đủ câu
- Phát triển ngôn ngữ và mở rộng vốn từ cho trẻ
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện, mạnh dạn, tự tin khi tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ lòng dũng cảm, biết yêu thương giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn và  biết những kẻ lười biếng, tham lam sẽ không bao giờ được hưởng những điều tốt đẹp.

	I. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Ti vi, máy tính, loa.
- Power point câu truyện “Cáo, thỏ và gà trống”
- Nhạc nền khi cô kể chuyện.
- Sân khấu rối, rối tay các nhân vật
2. Đồ dùng của trẻ
- Mũ ong, mũ bướm đủ cho số trẻ.
- Ghế ngồi đủ cho trẻ.
II. CÁCH TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức - Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “ chú thỏ con”
- Trò chuyện về bài hát
-> Cô khái quát:
2. Nội dung bài mới
HĐ1: ÔN Kể chuyện cho trẻ nghe “Cáo, thỏ và gà trống”
- Cô kể 1 đoạn câu chuyện
- ĐT: Hỏi trẻ tên câu chuyện?
+ Cô kể kết hợp với hình ảnh trên powerpoint.
HĐ2: Đàm thoại tìm hiểu nội dung câu chuyện.
+ Cô vừa kể cho các bạn nghe câu chuyện gì? 
+ Trong chuyện có những nhân vật nào?(Cáo, thỏ, gà trống, gấu, chó)
+ Nhà thỏ được làm bằng gì? Nhà cáo được làm bằng ?
- Khi mùa xuân đến, điều gì đã xảy ra?
+ Vì sao thỏ lại khóc?
+ Chó và bác gấu an ủi thỏ như thế nào?( Thỏ ơi đừng khóc nữa)
+ Khi chó và gấu đến cáo đã nói gì? ( Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác)
+ Vì sao chó và bác gấu không đuổi được cáo đi?
+ Ai đã giúp thỏ lấy lại được ngôi nhà?
+ Vì sao anh gà trống lại đuổi được cáo đi?
Gà trống rất là dũng cảm nên đã đuổiđược Cáo đi và lấy lại nhà cho thỏ.
- Giáo dục: Các con hãy dũng cảm, biết yêu thương, quan tâm đến người khác và biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Những ai mà lười biếng, tham lam sẽ không bao giờ được hưởng những điều tốt đẹp.
- Cô cho trẻ tập vào vai gà trống vác hái trên vai.
HĐ3: Củng cố 
- Cô kể lần 3 với sân khấu rối
- Cho trẻ về ngồi các hàng ghế cô đã chuẩn bị để xem kịch rối.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:
 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
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